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BẢNG DOANH THU 2008, DỰ KIẾN DOANH THU NĂM 2009                     

CỦA TỔNG CÔNG TY 
      

TT Tên công trình Quy mô dự 
án DT năm 2008 

Dự kiến 
DT năm 

2009 
Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

A DOANH THU Ở TỔNG CTY      229,209        
735,119    

I CÁC CÔNG TRÌNH CHUYỂN TIẾP 
TỪ NĂM 2007         116,006            

126,189  
                     

-    

1 XÂY LẮP ĐZ VÀ TRẠM             81,266            
96,189  

                     
-    

1.1 ĐZ 500kV Hà Tĩnh -Thờng Tín                     
5,692   Quyết toán  

1.2 ĐZ 500kV  Quảng Ninh-Thờng Tín  
Ch.dài 23,6 
km; 2 mạch 
phân pha 4 

           3,552                 
3,561   KL phát sinh  

1.3 ĐZ 500kV Pleiku-Dung Quất-ĐN               3,880     Quyết toán  

1.4 ĐZ 500kV  Nhà Bè-Ô Môn (Đoạn Ô 
Môn - Cai Lậy)               1,392      

1.5 TBA 500kV Ô Môn              4,590               
17,601   Cha kể bù giá  

1.6 ĐZ 220kV Hạ Sông Ba- Tuy Hoà              2,123                  
453   Còn cáp quang  

1.7 ĐZ 220kV Quy Nhơn - Tuy Hoà  Chiều dài 44,8 
km; 1 mạch             3,350                  

200   KL phát sinh  

1.8 ĐZ 220kV Tuy Hoà - Nha Trang  
Chiều dài 

69,75 km; 2 
mạch  

           5,599                  
400   KL phát sinh  

1.9 ĐZ 220kV Thanh Thuỷ - Hà Giang - 
Tuyên Quang              1,875                 

2,579  
 Quyết toán KL phát 

sinh  

1.10 ĐZ 220kV Bản Lả - Vinh 
Chiều dài 

35,21 km; 2 
mạch  

           7,305                 
8,704   11,3km, 3 móng, 3 cột 

1.11 ĐZ 220kV Đồng Hới - Huế                     -                    
940   Còn 1.3km  

1.12 ĐZ 220kV NMĐ Cà Mau- Rạch Gía 

Chiều dài 
40,908 km; 2 

mạch phân pha 
đôi 

         10,366                  
553   Quyết tóan KL   

1.13 TBA 220kV Phan Thiết 1x125 MVA            2,200                 
5,190   Đấu nối, hoàn thiện  

1.14 ĐZ 220kV Ô Môn- Sóc Trăng 
Chiều dàI 

79,730 km; 1 
mạch 

         21,027               
29,917   Cha kể bù giá  



1.15 ĐZ 220kV Ô Môn- Thốt Nốt 

Chiều dài 
27,100 km; 2 

mạch phân pha 
3 

         11,137                 
5,831   2 móng, 2 cột, 27,1 km 

1.16 ĐZ 110kV Trảng Bàng- Đức hoà 
Chiều dài 

29,800 km; 2 
mạch 

           2,870               
10,348  

 50 móng, 72 cột, 
37,1km dây  

1.17 NXT Cà Mau - Ô Môn 2 ngăn                  
4,221  Khối lợng toàn bộ 

2 XÂY DỰNG THUỶ ĐIỆN            32,937  
             
30,000    

2.1 Thuỷ Điện EaKrông - H' Năng            32,937               
30,000   KL còn lại Nhà máy  

3 SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP              1,803      

3.1 
Gia công cột Đz 220kV Tân Định - Bình 
Long              1,803      

II CÁC CÔNG TRÌNH KHỞI CÔNG 
2008   

         83,268  
          
146,091  

  

1 
XÂY LẮP ĐIỆN ĐZ VÀ TBA ĐÃ 
TRÚNG THẦU VÀ ĐỢC CHỈ ĐỊNH 
THẦU 2008 

             1,092            
146,091    

1.1 ĐZ 220kV đấu nối NM Thủy điện Đồng 
Nai 3  - Đắc Nông 

Chiều dài 
30,360 km; 2 

mạch 
           1,092               

16,091  Khối lợng toàn bộ 

1.2 ĐZ 500kV Sơn La- Hoà Bình -Nho 
Quan 

Chiều dài 240 
km; 2 mạch                   -      

  

+ Lô thầu 11.1 ( G21-G25) 47VT     
          

36,000  
Đã ký HĐ dự kiến KL 

phần móng 

+ Lô thầu 12.3 ( G57-G65) 40VT   
  

          
37,000  

Đã ký HĐ dự kiến KL 
phần móng 

+ Lô thầu 13.1 ( G65-HB) 52VT   
  

          
27,000  

Đã ký HĐ dự kiến KL 
phần móng 

1.3 Dự án viễn thông               
30,000  Đã ký HĐ 82 tỷ 

2 SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP     82,176.00      
2.1 Đz 500 kV Phú Mỹ - Sông Mây 2 lô     47,969.00      
2.2 Đz 500 kV  Sông Mây - Tân Định     34,207.00      

III CÁC CÔNG TRÌNH DỰ KIẾN 
KHỞI CÔNG 2009               

90,000    

1 
XÂY LẮP ĐZ VÀ TBA DỰ KIẾN 
TRÚNG THẦU VÀ CHỈ ĐỊNH 
THẦU 2009 

                    -              
67,000    

1.1 ĐZ 500kV Phú Mỹ- Song Mây Gói 7 từ 
G6A-ĐC 

Chiều dài 
30,164 km             

42,000  

Đã ký HĐ, dự kiến năm 
2009 KL phần móng + 

TĐ 

1.2 ĐZ 500kV Sơn La- Hiệp Hoà 

Chiều dài 200 
km; 2 mạch dự 

kiến trúng 
40km 

            
20,000    



1.3 ĐZ 500kV Quảng Ninh - Hiệp Hoà 

Chiều dài 139 
km; 2 mạch dự 

kiến trúng 
27km 

    

1.4 TBA 500kV Hiệp Hòa       

1.5 ĐZ 500kV Vĩnh Tân- Sông Mây 

chiều dài 
236km, TCT 
dự kiến trúng 

50km 

    

1.6 Dự án Gtel                    
5,000    

2 XÂY DỰNG THUỶ LỢI, THỦY 
ĐIỆN, GIAO THÔNG   

                  -    
             
20,000  

  

2.1 Công trình giao thông       
2.2 Công trình thủy điện, làm mặt bằng     

          
20,000    

3 SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP                     -    
               
3,000  

                     
-    

3.1 ĐZ 500kV NĐ Than Vĩnh Tân -Song 
Mây 

Chiều dài 260 
km; 2 mạch; 

5600 tấn       

3.2 ĐZ 500kV Sơn La- Hiệp Hoà 
Chiều dài 200 
km; 2 mạch; 

4300 tấn       

3.3 ĐZ 500kV Sơn La- Hoà Bình -Nho 
Quan 

Chiều dài 240 
km; 2 mạch; 

5160 tấn       

3.4 Dự án HT Mobil ( phần GC)               
3,000  Đã ký HĐ 

IV THU NHẬP KHÁC            29,935            
372,839    

1 Doanh thu Ks Plaza            29,705               
11,124    

2 Hệ thống ĐT+MT Ngân hàng 
NN&PTNT Chợ Cồn                    83      

3 Hệ thống mạng trung tâm huấn luyện 
nghiệp vụ ngân hàng                 147      

4 DT khác, thu nhập khác               
361,715    

B DOANH THU CỦA CÁC CÔNG 
TY THÀNH VIÊN   

            -    
               
-      

+ Doanh thu của 18 Đơn vị tự tìm kiếm         

C TỔNG CỘNG DỰ KIẾN DOANH 
THU ( A+ B)     229,209       

735,119    
 
 


